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____________________________________________

PART I: LISTENING :  QUESTION I - (1 – 8) (2.0 pts) Listen to Sarah talking to a friend about her holiday photographs.

What place is each person in?

0.25 X 4 = 1.0 
	1.C
	2.B
	3.D
	4.E


QUESTION II - (1 – 4) (1.0 pt) You will hear a man making a telephone call. Listen and complete the form below. You will hear the conversation twice.(write no more than three words and/or a number for each answer) 
0.25 X 4 = 1.0 

	1.the April hotel
	2.Leith
	3.10.20 / ten-twenty
	4.Tuesday


PART II: READING COMPREHENSION: (6.0 pts)

QUESTION 3. READING 1: Read the passage below, then choose ONE option that best answers or completes each of the questions (1-10):      
0.25 X 10 = 2.5 

	1.C
	3.A
	5.D
	7.A

	2.B
	4.C
	6.D
	8.B


QUESTION 4. READING 2: Read the passage below then state whether the following sentences are TRUE or FALSE :(1-8) (2.0pts)

0.25 X 8= 2.0

	1.T
	2.T
	3.F
	4.T

	5.F
	6.F
	7.T
	8.T


QUESTION 5. READING 3: Fill in each numbered blank with ONE word chosen from the list below to complete the meaning of the passage. There are ten extra ones that we do not need to use.
0.25 X 10 = 2.5 

	1. another
	2. expect
	3.  mobile
	4. relationships

	5. quickly
	6. cultures
	7. At

	8. societies



PART III: GRAMMAR & VOCABULARY: (8.0 pts)

QUESTION 6: Pick out ONE word that has the underlined syllable pronounced differently from the others in each case:
0.25 x 4 = 1.0

	1.fire
	2.grapes
	3.choir
	4.chemist


QUESTION 7: Pick out ONE word that is of different topic or part of speech from the others in each case:

0.25 x 4 = 1.0

	1.starcase
	2.murder
	3.breaktime
	4.mutton


QUESTION 8: Write the verbs in the numbered brackets into its correct tense and form:

0.25 X 8 = 2.0 

	1. have been built
	2. was reported
	3. go
	4. took

	5. is expected
	6. was discovered

	7. would see
	8. would buy


QUESTION 9: Fill in each blank in these sentences with the suitable form of the words in brackets:

0.25 x 8= 2.0

	1. hatred
	2.demoralized/ demoralised
	3. Representation 
	4.  frightened   

	5. removals
	6.  provisionally

	7. outspokeness
	8. impoverished   


QUESTION 10: Rewrite these sentences, using the words given in such a way that they remain the same meaning as the original ones:

1. The brochure gives hardly any useful information.

→  Precious little useful information is given in the brochure.
2. Every day, it’s the same  old routine in my job

→ Day in day out it’s the same old routine in my job.
3. Apart from Tim, everyone else at the meeting was a party member.

→ With the exception of Tim, everyone else at the meeting was a party member.
4. I’d rather you didn’t go.

→ I’d prefer you not to go
5. There is a rumour that you stole it.

→ It is rumoured/rumored  that you stole it.
6.
This country is unsafe to visit during summer vacation.

→
It is unsafe to visit this country during summer vacation
7.
There has been a dramatic increase in the number of people learning English.

→
The number of people learning English has increased dramatically.
8. Phong went to the beach after working hard for a week.

→
After Phong had worked hard for a week, he went to the beach.
PART IV: WRITING (4.0 pts)

            Question 11 : - Viết đúng thể loại, bố cục hợp lí, rõ ràng phù hợp với yêu cầu của đề bài:     0.25
- Sử dụng ngôn từ đúng văn phong / thể loại, đa dạng về từ vựng và cấu trúc:    0.25
- Nội dung đầy đủ, làm rõ được yêu cầu cầu đề bài :        0.75 
- Số từ không nhiều hơn hoặc ít hơn so với quy định 10 %:      0.25
- Sử dụng đúng dấu câu, viết đúng chính tả:       0.25
- Sử dụng đúng thời, thể, cấu trúc câu đúng ngữ pháp:    0.25
   Question 12 :Viết một đoạn hội thoại nói về việc chính phủ có thể làm thế nào để giảm tai nạn giao thông đường bộ

Ý tưởng: 1.0điểm:
- Giảm lượng phương tiện tham gia giao thông

-Phạt nặng người vi phạm luật giao thông,nạn đua xe trái phép, lái xe có nồng độ cồn:những trường hợp sai phạm tham gia giao thông.

-Thực hiện an toàn giao thông đội mũ bảo hiểm,

-Sửa chửa đường xá giao thông đường bộ; xây hệ thống đường mới để tránh tình trạng giao thông quá tải.

-Nhà trường, xã hội và các phương tiện truyền thông đại chúng phải tiếp tụchơn nữa công tác tuên truyền giáo dục ý thức về an toàn giao thông.Các gia đình phải hưởng ứng việc tuyền truyền này.

Kỹ thuật :1.0 điểm: Viết đoạn văn dưới dạng hội thoại, dài khoảng 15-20 câu trao đổi, câu đối thoại
    ----------------------------------------------- HẾT --------------------------------------
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